
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:             /QĐ-QLD 

 
Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024 

  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý 

Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Biên bản kiểm tra tại Công ty TNHH Tiến Phát JP ngày 16/8/2024;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược. 

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 19 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm theo Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: 

Công ty TNHH Tiến Phát JP (Địa chỉ: 45/7A đường TH 16, phường Thới 

An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh). 

- Lý do thu hồi: Công ty không còn hoạt động tại địa chỉ kê khai tại Phiếu 

công bố và số điện thoại kê khai tại Phiếu công bố không liên lạc được, không còn 

tồn tại. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Tiến Phát JP và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (BL). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Phụ lục 

DANH SÁCH 19 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2024 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

TT 

Tên sản phẩm ghi trên 

Phiếu công bố  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu công 

bố mỹ phẩm 

 

Tên nhà sản xuất  Địa chỉ  Ngày cấp 

1 Sake Kasu Face Mask 116076/19/CBMP-QLD 
Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

2 
Shirochasou Green Tea 

Foam 
116075/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

3 
Reihaku Hatomugi The 

Body Soap 
116078/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

4 
Meishoku Whitening 

Essence Cream 
116077/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

5 WhiteConc Body Shampoo 116083/19/CBMP-QLD 
Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

6 
WhiteConc Body 

Gommage 
116085/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

7 
WhiteConc White CC 

Cream 
116084/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

8 
HadaLabo Gokujyun 

Hatomugi Face Wash 
116082/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

9 

HadaLabo Gokujyun 

Moisturizing Foaming 

Wash 

116087/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 
3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

10 
Meishoku Detclear Bright 

and Peel Facial Peeling Gel 
116088/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

11 
Naturie Hatomugi Skin 

Conditioner 
116086/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 
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12 
REIHAKU HATOMUGI 

The W Cleansing Foam 
116089/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

13 
REIHAKU HATOMUGI 

Skin Conditioning Gel 
116090/19/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
26/12/2019 

14 Sunstar Salt Toothpaste 128055/20/CBMP-QLD 
Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
04/07/2020 

15 Rosette Moist Peeling Gel 128081/20/CBMP-QLD 
Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
04/07/2020 

16 
Lion Kodomo Toothpaste – 

Strawberry 
128105/20/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
04/07/2020 

17 Lion White&White 128106/20/CBMP-QLD 
Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
04/07/2020 

18 
Hoyu Bigen Hair Dye 4G 

Natural Chestnut 
128444/20/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
13/07/2020 

19 

Cure Natural Aqua Gel 

 
 

131565/20/CBMP-QLD 

Pelican Soap Co., Ltd. 
3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, Japan. 
25/8/2020 
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